
Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 02/08/2020 S: 27/09/2020

 1  KL333  Luật thương mại quốc tế  CB01  2  002090 btmhuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0915012310  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 08/08/2020 C: 12/09/2020

 2  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  CB01  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0901096279  

Kim Oanh Na S,C: 19/07/2020 S,C: 06/09/2020

 3  KL375  Công pháp quốc tế  CB01  3  001202 kona@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8)

0974567841  

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 01/08/2020 S,C: 26/09/2020

 4  KL376  Tư pháp quốc tế  CB01  3  002090 btmhuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) 9 (tiết 1,2,3,4,,5,6,7,8,9)

0915012310  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 16/08/2020 S: 04/10/2020

 5  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  CB01  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918440445  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 15/08/2020 C: 04/10/2020

 6  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  CB01  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

S: 18/10/2020(ca 2)

S: 25/10/2020(ca 1)

S: 25/10/2020(ca 2)

S: 18/10/2020(ca 1)

S: 11/10/2020(ca 1)

S: 11/10/2020(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CT1732X1 - HK1/2020-2021

Đơn vị: Trường Đại học Bạc liêu - ĐT: 02913821017

Cán bộ quản lí: Nguyễn Thị Huyền Anh - ĐT: 01234626030

TRƯỜNG ĐẠI HỌC CẦN THƠ

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CB1732X1 - HK1/2020-2021

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ghi chú:

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút



Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 16/08/2020 C: 30/08/2020

 1  KL333  Luật thương mại quốc tế  CT02  2  002090 btmhuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0915012310  

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 08/08/2020 S: 30/08/2020

 2  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  CT02  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Nguyễn Tống Ngọc Như S,C: 04/07/2020 C: 13/09/2020

 3  KL375  Công pháp quốc tế  CT02  3  002559 ngocnhu@ctu.edu.vn  12 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0909190463   S: 13/09/2020

(tiết 1,2,3,4)

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 15/08/2020 S,C: 29/08/2020

 4  KL376  Tư pháp quốc tế  CT02  3  002090 btmhuong@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

0915012310  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 02/08/2020 S: 06/09/2020

 5  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  CT02  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918440445  

Nguyễn Lan Hương S,C: 12/07/2020 C: 06/09/2020

 6  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  CT02  2  001696 nlhuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918736747  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 2)

S: 27/09/2020(ca 2)

S: 04/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 2)

Đơn vị: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - ĐT: 07103891302

Cán bộ quản lí: Nguyễn Quốc Khánh - ĐT: 0942770643

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ghi chú:

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - DT1632X1 - HK1/2020-2021

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cộng đồng Đồng Tháp - ĐT: 0673851274

Cán bộ quản lí: Đỗ Thị Thúy An - ĐT: 0984268036

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi



Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 02/08/2020 C: 06/09/2020

 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  DT01  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0908395889  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 15/08/2020 S: 06/09/2020

 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  DT01  2  002590 ltbtram@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0979897231  

Nguyễn Kim Sơn S: 11/07/2020

 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  DT01  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 26/07/2020 C: 05/09/2020

 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  DT01  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979198729  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đinh Thanh Phương S,C: 15/08/2020 S: 06/09/2020

 1  KL115  Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật  GD02  2  001891 thanhphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939127784  

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 02/08/2020 S: 20/09/2020

 2  KL333  Luật thương mại quốc tế  GD03  2  002561 huynhanh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0774674958  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 09/08/2020 S: 13/09/2020

 3  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  GD03  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Kim Oanh Na S,C: 18/07/2020 S,C: 05/09/2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

- Mỗi tiết 50 phút

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp – Giáo dục thường xuyên huyện Hồng Dân - ĐT: 

Cán bộ quản lí: Cao Ngọc Ngoan - ĐT: 0913001355

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - GD1732X1 - HK1/2020-2021

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

S: 11/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 2)

C: 11/10/2020(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

Thời gian thi

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 2)



 4  KL375  Công pháp quốc tế  GD03  3  001202 kona@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8)

0974567841  

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 01/08/2020 S,C: 19/09/2020

 5  KL376  Tư pháp quốc tế  GD03  3  002561 huynhanh@ctu.edu.vn 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

0774674958  

Võ Duy Nam S,C: 11/07/2020 S: 30/08/2020

 6  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  GD03  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918710946  

Võ Duy Nam S,C: 12/07/2020 C: 30/08/2020

 7  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  GD03  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918710946  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 12/07/2020 S: 05/09/2020

 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  HN02  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Châu Hoàng Thân S,C: 26/07/2020 S: 30/08/2020

 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  HN02  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn C: 18/07/2020

 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  HN02  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 6,7,8,9)   

0909566560  

Nguyễn Mai Hân S,C: 02/08/2020 S: 06/09/2020

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Ghi chú:

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠOTiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

C: 11/10/2020(ca 2)

S: 18/10/2020(ca 1)

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 27/09/2020(ca 2)

- Mỗi tiết 50 phút

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - HN1632X1 - HK1/2020-2021

Đơn vị: Trường Trung cấp Hồng Ngự - ĐT: 0939975085

Cán bộ quản lí: Trương Tiến Hải - ĐT: 0916786454

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 2)



 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  HN02  2  001697 nmhan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918830678  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 19/07/2020 S: 30/08/2020

 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ  KG03  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Châu Hoàng Thân S,C: 02/08/2020 S: 06/09/2020

 2  KL386  Pháp luật về nhà ở  KG03  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0942246438  

Nguyễn Kim Sơn S: 25/07/2020

 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật  KG03  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 12/07/2020 C: 30/08/2020

 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD  KG03  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979198729  

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - KG1632X1 - HK1/2020-2021

Đơn vị: Trường Cao đẳng Kiên Giang - ĐT: 0947666708

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

- Mỗi tiết 50 phút

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NC1732X1 - HK1/2020-2021

Cán bộ quản lí: Thầy Dũng - ĐT: 0947666708

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

Cần Thơ, ngày 30 tháng 06 năm 2020

S: 20/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 2)

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 27/09/2020(ca 1)



Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 16/08/2020 C: 30/08/2020

 1  KL333  Luật thương mại quốc tế  NC04  2  002561 huynhanh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0774674958  

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 09/08/2020 S: 13/09/2020

 2  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  NC04  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Nguyễn Tống Ngọc Như S,C: 02/08/2020 S,C: 12/09/2020

 3  KL375  Công pháp quốc tế  NC04  3  002559 ngocnhu@ctu.edu.vn  12 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

0909190463  

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 15/08/2020 S,C: 29/08/2020

 4  KL376  Tư pháp quốc tế  NC04  3  002561 huynhanh@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8)

0774674958  

Võ Duy Nam S,C: 04/07/2020 S: 05/09/2020

 5  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  NC04  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918710946  

Võ Duy Nam S,C: 05/07/2020 C: 05/09/2020

 6  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  NC04  2  000882 vdnam@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0918710946  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

S: 27/09/2020(ca 2)

S: 11/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 2)

S: 11/10/2020(ca 2)

S: 27/09/2020(ca 1)

Đơn vị: Trường Trung cấp Kỹ thuật Công nghệ An Giang - ĐT: 

Cán bộ quản lí: Nguyễn Quốc Thịnh - ĐT: 0945431742

Thời gian thi

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ghi chú:

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NP1832X1 - HK1/2020-2021

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - GDTX Phú Tân - ĐT: 02963 827 403

Cán bộ quản lí: Thầy Kha - ĐT: 0913496811

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ HAI

NĂM HỌC 2020-2021



Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Diệp Thành Nguyên S,C: 02/08/2020 S: 30/08/2020

 1  KL114  Soạn thảo văn bản pháp luật  NP01  2  001204 dtnguyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0913033034  

Ngụy Ngọc Anh C: 11/07/2020 C: 30/08/2020

 2  KL124  Luật tài chính nhà nước  NP01  3  002288 nnanh@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0984274874   S,C: 12/07/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 25/07/2020 S: 06/09/2020

 3  KL131  Pháp luật thương mại 1  NP01  2  002286 nthcuc@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908765578  

Nguyễn Thị Hoa Cúc S,C: 26/07/2020 C: 06/09/2020

 4  KL132  Pháp luật thương mại 2  NP01  2  002286 nthcuc@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0908765578  

Huỳnh Thị Trúc Giang S,C: 09/08/2020 S: 13/09/2020

 5  KL133  Luật dân sự: Nghĩa vụ dân sự  NP01  2  002167 httgiang@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939212292  

Trần Vang Phủ C: 18/07/2020 C: 13/09/2020

 6  KL327  Luật đất đai  NP01  3  002490 vangphu@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0939924899   S,C: 19/07/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 08/08/2020 S: 20/09/2020

 7  KL378  Luật hành chính 3  NP01  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939345168  

Phạm Văn Búa S,C: 16/08/2020 C: 20/09/2020

 8  ML006  Tư tưởng Hồ Chí Minh  NP01  2  001028 pvbua@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0908829270  

Thời gian thi

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 27/09/2020(ca 2)

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

S: 04/10/2020(ca 2)

S: 11/10/2020(ca 1)

S: 11/10/2020(ca 2)

S: 18/10/2020(ca 1)

S: 18/10/2020(ca 2)

S: 04/10/2020(ca 1)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Đơn vị: Trường Trung cấp Thanh Bình - ĐT: 

Cán bộ quản lí: cô Trang - ĐT: 0972732737

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - NT1732X1 - HK1/2020-2021



Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Nguyễn Huỳnh Anh S,C: 22/08/2020 S: 12/09/2020

 1  KL333  Luật thương mại quốc tế  NT05  2  002561 huynhanh@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0774674958  

Nguyễn Thị Ngọc Tuyền S,C: 02/08/2020 S: 06/09/2020

 2  KL335  Pháp luật về sở hữu trí tuệ  NT05  2  002089 ntntuyen@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0901096279  

Kim Oanh Na S,C: 11/07/2020 S,C: 29/08/2020

 3  KL375  Công pháp quốc tế  NT05  3  001202 kona@ctu.edu.vn 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9) 8 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8)

0974567841  

Bùi Thị Mỹ Hương S,C: 23/08/2020 S,C: 19/09/2020

 4  KL376  Tư pháp quốc tế  NT05  3  002090 btmhuong@ctu.edu.vn 8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9) 9 (tiết 1,2,3,4,5,6,7,8,9)

0915012310  

Lâm Bá Khánh Toàn S,C: 12/07/2020 S: 30/08/2020

 5  KL382  Tổ chức công sở và nhân sự hành chính  NT05  2  002388 lbktoan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0918440445  

Nguyễn Hữu Lạc S,C: 01/08/2020 C: 30/08/2020

 6  KL383  Quản lý nhà nước về hộ tịch  NT05  2  001721 nhlac@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939345168  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Trần Thị Cẩm Nhung S,C: 01/08/2020 S: 06/09/2020

S: 11/10/2020(ca 2)

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 27/09/2020(ca 2)

S: 11/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 1)

S: 04/10/2020(ca 2)

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ghi chú:

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Cán bộ quản lí: Phan Trần Tấn Mến -  ĐT: 0939312556

Thời gian thi

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 20/09/2020(ca 1)

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - OM1632X1 - HK1/2020-2021

Đơn vị: Trường Cao đẳng Cơ điện và Nông nghiệp Nam Bộ - Cơ sở II - ĐT: 0673 853 821



 1  KL344  Bảo đảm nghĩa vụ

 OM0

4  2  002652 camnhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0908395889  

Lâm Thị Bích Trâm S,C: 16/08/2020 C: 06/09/2020

 2  KL386  Pháp luật về nhà ở

 OM0

4  2  002590 ltbtram@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0979897231  

Nguyễn Kim Sơn C: 11/07/2020

 3  KL901X  Tiểu luận tốt nghiệp - Luật

 OM0

4  4  001511 kimson@ctu.edu.vn  4 (tiết 6,7,8,9)   

0909566560  

Đoàn Nguyễn Minh Thuận S,C: 25/07/2020 S: 05/09/2020

 4  KL902X  Pháp luật về HĐ trong HĐKD

 OM0

4  2  002218 dnmthuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0979198729  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Lê Tấn Nghiêm C: 11/07/2020 S: 06/09/2020 S: 04/10/2020(ca 1)

 1  KT322  Phân tích và thẩm định dự Án đầu tư  CT01  3  001280 tannghiem@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

0939158158   S,C: 12/07/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nguyễn Phạm Tuyết Anh C: 18/07/2020 C: 06/09/2020 S: 04/10/2020(ca 2)

 2  KT346  Quản trị chiến lược  CT01  3  001780 nptanh@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0939989890   S,C: 19/07/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Thạch Keo Sa Ráte C: 01/08/2020 S: 13/09/2020 S: 11/10/2020(ca 1)

Đơn vị: Trường Đại học Kỹ thuật - Công nghệ Cần Thơ - ĐT: 07103891302

Cán bộ quản lí: Nguyễn Quốc Khánh - ĐT: 0942770643

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 1 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Quản trị kinh doanh - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CT1722X1 - HK1/2020-2021

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

Cần Thơ, ngày 29 tháng 06 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

- Mỗi tiết 50 phút

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 27/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 1)

S: 20/09/2020(ca 2)



 3  KT360  Quản trị sản xuất  CT01  3  002596 tksrate@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

0374609808   S,C: 02/08/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Hồ Lê Thu Trang C: 08/08/2020 C: 13/09/2020 S: 11/10/2020(ca 2)

 4  KT361  Quản trị thương hiệu  CT01  3  001984 hlttrang@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0939395225   S,C: 09/08/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nguyễn Thanh Bình C: 25/07/2020 S: 20/09/2020 S: 18/10/2020(ca 1)

 5  KT393  Phân tích hoạt động kinh doanh  CT01  3  002595 nthanhbinh@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

0939823454   S,C: 26/07/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày

Đinh Thanh Phương S,C: 05/09/2020 S: 15/11/2020

 1  KL115  Phương pháp nghiên cứu khoa học - Luật  DH01  2  001891 thanhphuong@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939127784  

Trần Vang Phủ S,C: 26/09/2020 S: 22/11/2020

 2  KL305  Luật hành chính đô thị  DH01  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0939924899  

Châu Hoàng Thân S,C: 13/09/2020 C: 15/11/2020

 3  KL353

 Pháp luật về khiếu nại và khiếu kiện hành 

chính  DH01  2  002405 chthan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0942246438  

Võ Nguyễn Nam Trung S,C: 04/10/2020 S: 29/11/2020

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

S: 13/12/2020(ca 1)

S: 20/12/2020(ca 1)

Cần Thơ, ngày 19 tháng 06 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Đơn vị: Trung tâm Bồi dưỡng Chính trị huyện Đông Hải - ĐT: 07813844400

Cán bộ quản lí: cô Khuyên - ĐT: 0939475472

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ BA

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Luật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - DH1732X1 - HK1/2020-2021

S: 27/12/2020(ca 1)

S: 13/12/2020(ca 2)

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập



 4  KL365  Pháp luật về thanh tra  DH01  2  002290 vnntrung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0944567267  

Nguyễn Chí Hiếu S,C: 20/09/2020 C: 29/11/2020

 5  KL371  Luật tố tụng hình sự  DH01  2  002088 nchieu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0902685454  

Trương Thanh Hùng S,C: 18/10/2020 S: 06/12/2020

 6  KL374  Luật tố tụng dân sự  DH01  2  001716 thanhhung@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0988226373  

Trần Vang Phủ S,C: 27/09/2020 C: 22/11/2020

 7  KL377  Pháp luật về xây dựng  DH01  2  002490 vangphu@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 6,7,8,9)

0939924899  

Mã Tín Mã số

học phần chỉ CBGD

Số tiết Ngày Số tiết Ngày Ghi chú

Phạm Kim Sơn Đi thực tế

 1  NN420  Thực tập giáo trình - BVTV  CO01  2  001948 pkson@ctu.edu.vn theo kế hoạch 

0989224329 của GV

Lê Thị Ngọc Xuân S,C: 02/08/2020 S: 04/10/2020

 2  NN434  Bệnh sau thu hoạch  CO01  2  002081 ltnxuan@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

0982211656  

Lăng Cảnh Phú S: 19/07/2020

 3  NN550  Tiểu luận tốt nghiệp - BVTV  CO01  4  001947 lcphu@ctu.edu.vn  4 (tiết 1,2,3,4)   

0917558854

Phạm Kim Sơn S,C: 09/08/2020 S: 18/10/2020

 4  NS305  Thực tập cơ sở - BVTV  CO01  2  001948 pkson@ctu.edu.vn  8 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  4 (tiết 1,2,3,4)

Nhóm SV 

chưa Tốt 

nghiệp 

TC/CĐ 

Nhóm SV 

chưa Tốt 

nghiệp 

TC/CĐ Nhóm SV 

chưa Tốt 

nghiệp 

TC/CĐ 

TT Tên học phần Nhóm Tên CBGD

Thời gian

hướng dẫn học tập

Thời gian ôn tập

và giải đáp thắc mắc

Thời gian thi

Báo cáo theo yêu 

cầu của GV

S: 25/10/2020(ca 1)

Nộp Tiểu luận theo 

kế hoạch triển khai 

vủa GV

Báo cáo theo yêu 

cầu của GV

Đơn vị: Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp - Giáo dục Thường xuyên huyện Cờ Đỏ - ĐT: 07103695340

Cán bộ quản lí: Trần Thanh Vũ - ĐT:

KẾ HOẠCH GIẢNG DẠY HỌC KỲ 2 NĂM THỨ TƯ

NĂM HỌC 2020-2021

Ngành Bảo vệ thực vật - Hệ đào tạo Đại học - Từ xa - CO1773X1 - HK1/2020-2021

Ghi chú:

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 01 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠOTiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

S: 27/12/2020(ca 1)

S: 27/12/2020(ca 2)

C: 27/12/2020(ca 1)

S: 20/12/2020(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút



Lê Văn Vàng C: 22/08/2020 S: 11/10/2020

 5  NS314  Côn trùng hại cây trồng 2  CO01  3  002143 lvvang@ctu.edu.vn  12 (tiết 6,7,8,9)  5 (tiết 1,2,3,4,5)

'0907717212 S,C: 23/08/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Trần Vũ Phến S,C: 29/08/2020 C: 11/10/2020

 6  NS317  IPM trong bảo vệ thực vật 2  CO01  4  000300 tvphen@ctu.edu.vn  16 (tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)  5 (tiết 6,7,8,9,10)

0939819474 S,C: 30/08/2020

(tiết 1,2,3,4,6,7,8,9)

Nhóm SV 

chưa Tốt 

nghiệp 

TC/CĐ 

Báo cáo theo yêu 

cầu của GV

S: 01/11/2020(ca 1)

S: 01/11/2020(ca 2)

Tiết 1: Bắt đầu từ 7 giờ 30 phút

Tiết 6: Bắt đầu từ 13 giờ 30 phút

- Mỗi tiết 50 phút

Cần Thơ, ngày 14 tháng 07 năm 2020

TRUNG TÂM LIÊN KẾT ĐÀO TẠO

Ghi chú:


